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BÀI 19: NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM THẾ KỶ X - XV
1. Kháng chiến chống quân Xiêm (1785)
· Nguyễn Ánh cầu viện quân Xiêm  5 vạn quân Xiêm kéo vào nước ta.
· Năm 1785, Nguyễn Huệ đã tổ chức trận đánh phục kích ở Rạch Gầm- Xoài Mút (trên sông Tiền- Tiền Giang)  Đánh tan quân Xiêm.

2. Kháng chiến chống quân Thanh (1789)
· Vua Lê Chiêu Thống cầu viện quân Thanh kéo sang xâm lược nước ta.
· Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, chỉ huy quân tiến ra Bắc.
· Mùng 5 tết 1789, nghĩa quân Tây Sơn giành chiến thắng vang dội ở Ngọc Hồi- Đống Đa, tiến vào Thăng Long đánh bại hoàn toàn quân xâm lược.
· Phong trào Tây Sơn đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

CÂU HỎI TỰ TÌM HIỂU
CÂU 1:Tìm hiểu tiểu sử của Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh, Vua Lê Chiêu Thống.
CÂU 2: Tìm những nguyên nhân chung dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm?
***********************
KHỐI 11
BAØI 17 : CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ II
( 1939 – 1945 ) – tiết 1
I/ Con Ñöôøng Daãn Ñeán Chieán Tranh 
1. Các nước Phát xít đẩy mạnh chiến tranh xâm lược (1931-1937)
a. Liên minh phát xít và những hoạt động quân sự.
-  1937 hình thành liên minh Phát xít Ñöùc – YÙ – Nhaät ( Phe Trục ) 
-  Tiến hành hoaït ñoäng xâm lược ở nhiều nơi.
     * Nhật mở rộng chiến tranh ở Trung Quốc.
     * Italia xâm chiếm Ê-ti-ô-pi-a,cùng Đức tham chiến ở Tây Ban Nha.
     * Đức xé bỏ hòa ước Vecxai và âm mưu thành lập nước “Đại Đức” ở Châu Âu.
 Hình thành 3 lò lửa chiến tranh 
b. Thái độ của các nước lớn
-  Liên Xô : coi chuû nghóa phaùtxít laø keû thuø nguy hieåm, chủ trương liên kết cùng Anh-Pháp-Mỹ chống chủ nghĩa phát xít. 
-   Anh-Pháp : Khước từ đề nghị của Liên Xô, thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm đẩy chiến tranh về phía Liên Xô. 
-  Mó :  ñaïo luaät trung laäp , ñaõ khoâng can thieäp nhöõng gì xaûy ra ngoaøi Chaâu Mó 
-  Phaùt xít : Lôïi duïng söï  nhöôïng boä cuûa Anh – Phaùp – Mó , thöïc hieän muïc tieâu gaây chieán tranh xaâm löôïc .
2/ Từ hội nghị Muynich đến chiến tranh thế giới
a/ Hoàn cảnh : 
-  03/1938 Hitle sáp nhập Áo vào Đức & gây ra vụ  Xuy-đet để thôn tính Tiệp Khắc.
- Anh – Pháp tiếp tục thỏa hiệp, yêu cầu Tiệp Khắc phải nhượng bộ 
		b/ Nội dung : 
-  29/9/38 hội nghị Muynich gồm:  Anh , Pháp , Đức , I –ta-li-a. 
-  Hiệp ước Muy – ních được kí kết : Trao vùng Xuy – đét cho Đức , Hítle cam keát chaám döùt thoân tính ôû Chaâu Aâu 
- Ý nghĩa : Ñænh cao cuûa chính saùch thoûa hieäp , dung döôõng cuûa Anh – Phaùp, thống nhất âm mưu tiêu diệt LX. 
                 c/ Hậu quả	 
-  3/1939 Đức thôn tính Tiệp Khắc và chuẩn bị chiến tranh với Balan.
-  23/8/1939 ký kết hiệp ước Xô - Đức không xâm phạm lẫn nhau.
3/ Nguyeân nhaân Tröïc tieáp: 
-  Khuûng hoaûng KT 1929 – 1933 , Ñöùc – YÙ – Nhaät ñi theo con ñöôøng phaùtxít hoaù , phaùt ñoäng chieán tranh ñeå thoaùt khoûi khuûng hoaûng .

*******************

KHỐI 12

[bookmark: _GoBack]I. PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI (1959 – 1960) 
a. Nguyên nhân
- 1957-1959: chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành chính sách “tố cộng, diệt cộng”, ra đạo luật 10/59 đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, lê máy chém khắp miền Nam làm lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng.
- Tháng 01/1959, Hội nghị Trung ương Đảng 15 xác định: CM miền Nam không có con đường nào khác là sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mỹ - Diệm. Phương hướng cơ bản là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng lực lượng vũ trang.
b. Diễn biến 
- Lúc đầu phong trào nổ ra lẻ tẻ ở từng địa phương như Vĩnh Thạnh, Bác Ái (2/1959), Trà Bồng (8/1959)…, sau lan khắp miền Nam thành cao trào cách mạng, tiêu biểu là cuộc “Đồng khởi” ở Bến Tre.
- Ngày 17/1/1960, “Đồng khởi” nổ ra ở 3 xã Định Thuỷ, Phước Hiệp, Bình Khánh (huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre), từ đó lan khắp huyện Mỏ Cày và tỉnh Bến Tre 
- Quần chúng giải tán chính quyền địch, lập Ủy ban nhân dân tự quản, lập lực lượng vũ trang, tịch thu ruộng đất của địa chủ, cường hào chia cho dân cày nghèo.
- Phong trào lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Trung Trung bộ. Cuối năm 1960, ta làm chủ 600 xã ở Nam Bộ, 3.200 thôn ở Tây Nguyên, 904 thôn ở Trung Trung bộ.
c. Ý nghĩa
- Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ.
- Làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm.
- Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam: từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. 
- Từ khí thế đó, 20/12/1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

II. MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MĨ (1961 - 1965)
1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ
a. Bối cảnh lịch sử: 
- Cuối 1960, sau phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam, Mỹ đề ra và thực hiện “Chiến tranh đặc biệt” (1960 – 1965) ở miền Nam Việt Nam.
b. Âm mưu
- Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống “cố vấn” Mỹ dựa vào vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ, nhằm chống lại phong trào cách mạng của nhân dân ta.
- Âm mưu cơ bản: “dùng người Việt đánh người Việt”
c. Thủ đoạn: 
- Đề ra kế hoạch Staley – Taylor: Bình định miền Nam trong 18 tháng.
- Tăng viện trợ quân sự cho Diệm, tăng cường cố vấn Mỹ và lực lượng quân đội Sài Gòn.
- Dồn dân lập “Ấp chiến lược”,sử dụng các chiến thuật “trực thăng vận” và “thiết xa vận”.
- Thành lập Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam (MACV).
- Mở nhiều cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành nhiều hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.
2. Miền Nam chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.
a. Đánh bại kế hoạch Staley – Taylor (1961 – 1963): 
- 1961-1962: quân giải phóng đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của địch.
* Đấu tranh chống và phá “Ấp chiến lược”: diễn ra gay go quyết liệt giữa ta và địch. Cuối năm 1962, ta kiểm soát trên nửa tổng số ấp với 70% nông dân ở miền Nam.
* Đấu tranh quân sự: Ngày 02.01.1963, quân dân ta thắng lớn ở trận Ấp Bắc (Mỹ Tho), đánh bại cuộc hành quân càn quét của Mỹ-chính quyền Sài Gòn có cố vấn Mỹ chỉ huy.
* Đấu tranh chính trị: diễn ra mạnh mẽ khắp các đô thị lớn, nổi bật là đấu tranh của “đội quân tóc dài”, của các “tín đồ” Phật giáo… đẩy nhanh quá trình suy sụp của chính quyền Diệm.
- Ngày 1.11.1963, Mỹ giật dây cho các tướng lĩnh Sài Gòn đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm. 
b. Đánh bại kế hoạch Johnson – Mac Namara: 
- Đánh phá “Ấp chiến lược”
- Đông – Xuân 1964 – 1965, ta thắng lớn ở trận Bình Giã, loại 1700 tên địch khỏi vòng chiến, đánh bại chiến lược “trực thăng vận” và “thiết xa vận”.
-  Sau đó, ta tiếp tục giành thắng lợi ở An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài...
=> Làm phá sản về cơ bản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.
3. Ý nghĩa
- Mỹ đã thất bại trong việc sử dụng miền Nam Việt Nam làm thí điểm cho chiến lược toàn cầu của mình.
- Mỹ buộc phải chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (tức thừa nhận sự thất bại của chiến tranh đặc biệt).
- Chứng tỏ đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn và sự trưởng thành nhanh chóng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

III. MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA MỸ, VỪA SẢN XUẤT (1965 – 1968).
Mỹ tiến hành chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc.
- Ngày 5/8/1964, Mỹ dựng lên "sự kiện vịnh Bắc Bộ" cho máy bay ném bom, bắn phá một số nơi ở miền Bắc (cửa sông Gianh, Vinh ,Bến Thủy)...
- Ngày 7/2/1965, Mỹ ném bom thị xã Đồng Hới, đảo Cồn Cỏ... chính thức gây ra cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc.
* Âm mưu: 
· Phá tiềm lực kinh tế - quốc phòng, phá công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc.
· Ngăn chặn chi viện từ bên ngoìa vào miền Bắc và từ  miền Bắc vào miền Nam.
· Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.

